
 

Xếp hạng chỉ số nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học năm 2019 

 
 

Tiêu chí xếp hạng 

 

- Tiêu chí 1:  

Quy mô nghiên cứu - tổng số các bài báo tích hợp, đã được lọc trùng từ 2 CSDL Web of Science 

và Scopus của các CSGDĐH xuất bản trong giai đoạn 2015-2019 với trọng số 45%. 

- Tiêu chí 2:  

Năng suất nghiên cứu – chỉ số bài báo trung bình trên giảng viên (và nghiên cứu viên) với trọng 

số 25%. 

- Tiêu chí 3:  

Chất lượng nghiên cứu – chỉ số trích dẫn trung bình thu thập được trong năm 2019 cho các bài 

báo xuất bản trong giai đoạn 2014-2015 với trọng số 25%. 

- Tiêu chí 4: 

 Chỉ số công bố bằng nội lực – Tỉ lệ phần trăm các bài báo hoàn toàn của tác giả Việt Nam với 

trọng số 5%.  

 

 

Tiêu chí xếp hạng UPM các chỉ số nghiên cứu 

 
  



 

Xếp hạng tổng thể chỉ số nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học 

năm 2019 

Nhóm TT Cơ sở giáo dục đại học 

Tổng 

số bài 

báo 

Số bài 

báo 

trên 

giảng 

viên 

Số 

trích 

dẫn 

trên 

bài 

báo 

Tỉ lệ bài 

báo  

bằng 

nội lực 

Tổng 

điểm 

chuẩn 

hóa 

Top 5 

1 Trường ĐH Tôn Đức Thắng 5547 5,88 10,28 20,75 100,0 

2 ĐHQGTpHCM 4959 1,45 6,26 49,16 68,2 

3 ĐHQGHN 3495 1,53 10,72 32,20 64,5 

4 Trường ĐH Duy Tân 2465 3,10 11,84 22,75 64,3 

5 Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 2613 2,31 8,28 40,83 55,5 

Top 10 

6 Trường ĐH Y tế Công cộng 332 3,32 10,67 15,89 43,5 

7 Trường ĐH Y Hà Nội 835 1,03 11,84 14,24 39,9 

8 Trường ĐH Cần Thơ 1081 0,99 7,83 35,15 34,7 

9 Trường ĐH Mỏ Địa chất 430 0,67 11,07 27,46 34,2 

10 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TpHCM 697 1,10 7,41 50,54 32,3 

Top 20 

11 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 804 1,17 6,76 49,81 32,0 

12 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 241 0,31 10,61 49,54 31,9 

13 ĐH Đà Nẵng 1034 0,56 7,45 19,15 30,0 

14 Học viện Nông nghiệp 531 0,77 8,54 13,62 28,6 

15 Trường ĐH Kinh tế TpHCM 295 0,48 8,51 50,24 28,4 

16 Học viện Kỹ thuật Quân sự 793 1,06 5,53 40,57 27,8 

17 ĐH Huế 1057 0,45 6,22 24,97 27,5 

18 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 474 1,11 5,49 60,21 26,9 

19 Trường ĐH Công nghiệp TpHCM 592 0,55 6,37 53,52 26,8 

20= Trường ĐH Nguyễn Tất Thành 928 0,68 5,33 33,23 26,1 

20= ĐH Thái Nguyên 938 0,39 4,97 55,93 26,1 

Top 30 

21 Trường ĐH Hàng hải Việt Nam 291 0,43 6,55 55,72 24,2 

22 Trường ĐH Nông Lâm TpHCM 267 0,43 7,95 20,48 24,1 

23 Trường ĐH Y Dược TpHCM 850 0,42 5,60 22,81 24,0 

24 Trường ĐH Dược Hà Nội 233 1,27 6,21 22,69 23,8 

25 Trường ĐH Lâm nghiệp 188 0,30 7,58 27,78 22,6 

26 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 307 0,27 6,72 38,91 22,5 

27 Trường ĐH Vinh 374 0,43 5,62 48,84 22,2 

28 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 178 0,46 6,40 44,44 22,0 

29= Trường ĐH Giao thông Vận tải 389 0,47 5,34 44,21 21,5 

29= Trường ĐH Thủy lợi 411 0,68 5,22 33,33 21,5 

30 Trường ĐH Sư phạm TpHCM 200 0,39 5,57 38,89 19,5 

Top 

30++ 

31 Trường ĐH Điện Lực 190 0,54 3,45 60,54 17,3 

32 Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 224 0,43 4,34 25,34 16,0 

33 Trường ĐH Mở TpHCM 286 0,95 0,74 47,85 12,8 

 


